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THÔNG TƯ

 Sửa đổi bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và thủy sản;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT):
1. Sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 10 như sau: 
“b. Yêu cầu đối với thành viên đoàn thẩm định đã tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực thẩm định hoặc các khóa đào tạo thẩm định”. 
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 17 như sau:

“3. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật An toàn thực phẩm”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 17 như sau:
“4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP theo quy định tại khoản 2, Điều 36 Luật An toàn thực phẩm.”
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 17 như sau:

“5. Trình tự thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận ATTP theo quy định tại khoản 2, Điều 37 Luật An toàn thực phẩm.”

5. Bãi bỏ khoản 7, Điều 17.
6. Sửa đổi Điều 18 như sau: Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do chủ cơ sở xác nhận theo mẫu 01 Phụ lục I kèm theo.

7. Sửa đổi Khoản 5, Điều 24 như sau:

 “5. Nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, phí thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.”  
8. Bãi bỏ Điểm 10, Mục III, Phụ lục VI.
9. Thay thế Biên bản thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở nuôi trồng thủy sản (BB 1.3) của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTT bằng Phụ lục II của Thông tư này.
10. Thay thế Biên bản thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở chế biến muối, muối I ốt (BB 2.6) của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTT bằng Phụ lục III của Thông tư này.
11. Thay thế Biên bản thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh muối, muối I ốt (BB 2.7) của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTT bằng Phụ lục IV của Thông tư này.
12. Bổ sung Biên bản thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất muối bằng phụ lục V của Thông tư này.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 (sau đây viết tắt là Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT) và Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu (sau đây viết tắt là Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT):
 1. Sửa đổi bổ sung Điều 10 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT như sau:

“Điều 10: Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật An toàn thực phẩm”.

   2. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT như sau:

“Điều 19. Trình tự thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận ATTP theo quy định tại khoản 2, Điều 37 Luật An toàn thực phẩm”.



3. Sửa đổi điểm b, bổ sung điểm c Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT, như sau:

    “b) Cơ sở được phân loại điều kiện bảo đảm ATTP là hạng 1, hạng 2;


     c) Có lô hàng xuất khẩu và không bị Cơ quan thẩm quyền của Việt Nam và thị trường nhập khẩu phát hiện vi phạm về ATTP trong thời gian tối thiểu 06 tháng kể từ ngày được xếp hạng 1, 2.


      Cơ sở có lô hàng bị cảnh báo về ATTP được xem xét trở lại danh sách ưu tiên nếu đáp ứng quy định nêu tại điểm a , b Khoản 2 Điều này và không có thêm lô hàng bị cảnh báo về ATTP sau thời gian tối thiểu 3 tháng kể từ ngày hoàn thành việc báo cáo giải trình, thiết lập và thực hiện các biện pháp khắc phục được Cơ quan thẩm quyền chấp thuận đối với lô hàng bị cảnh báo trước đó”.


4. Sửa đổi điểm b, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 22 Thông tư  số 48/2013/TT-BNNPTNT như sau:


“b) Cơ sở không được cấp Chứng thư theo quy định tại điểm b, c  Khoản 1 Điều 26 Thông tư này.



  c. Cơ sở có lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền của Việt Nam hoặc thị trường nhập khẩu phát hiện vi phạm về ATTP”.


5.  Bãi bỏ khoản 6 Điều 1 Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT.


6.  Bãi bỏ khoản 6 Điều 2 Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT.
7. Thay thế Phụ lục VII của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT bằng Phụ lục VI của Thông tư này.



8. Thay thế Phụ lục XVII của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT bằng Phụ lục VII của Thông tư này.



 Điều 3. Hiệu lực thi hành


1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày   tháng    năm 2021


2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

	Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Bộ, ngành TW;

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp; 
- Công báo Chính phủ; Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Các Tổng Cục, đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT; 
- Lưu: VT, QLCL.

	BỘ TRƯỞNG

Lê Minh Hoan
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